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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
	Cấp độ
Tên
 chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


	- Trình bày khái niệm công dân 
-Nhớ được công dân được công nhận là công dân nước CHXHCNVN .
	-Hs biết làm gì để trở thành công dân có ích.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2 
1.0 
10%
	1 
1.0 
10%
	
	
	3
2.0
20%

	
Quyền và nghĩa vụ học tập

	-Chọn từ sắp xếp đúng về quyền và nghĩa vụ học tập.
-Trình bày được việc học tập quan trọng đến bản thân.
	-Phân loại biểu hiện đúng, sai.

	-Đưa ra được các hành vi đúng và hành vi sai trong học tập.
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2 
1.5 
15%
	1
1.0 
 10%
	1 
1.5 
 15%
	
	4
4.0
40%

	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng... nhân phẩm
	-Nhớ lại những quyền của công dân.

	
	-Cho ý kiến tán thành hay không tán thành.
	Đưa ra cách xử sự trong tình huống.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1 
0.5 
 5%
	
	2 
2.0 
 20%
	1 
1.0 
 10%
	4
3.5
35%

	Quyền được bảo đảm... điện tín
	
	Biết làm thế nào trước hành vi của người khác
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	1 
0.5 
5%
	
	
	1
0.5
5%

	Tổng số câu
T số điểm
Tỉ lệ %
	5
3.0
30%
	3
2.5
25%
	3
3.5
35%
	1
1.0
10%
	12
10
100%


.............Hết ................
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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
(Thời gian làm bài: 45 phút)

Phần I: Trắc nghiệm (2.5 điểm)
Câu 1: (Chọn đáp án đúng nhất) Trong các quyền dưới đây quyền nào không thuộc quy định của pháp luật về : “Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và  nhân phẩm”?
[bookmark: _GoBack]A.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và cấm không được xâm phạm tới thân thể người khác.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe và cấm không được xâm hại tới tính mạng, sức khỏe của người khác.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm và cấm không được xâm hại tới danh dự, nhân phẩm của người khác.
D. Quyền được xâm phạm tới thân thể, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người khác..
Câu 2: Chọn nhận định đúng (Đ) hoặc sai (S) về những biểu hiện trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập?  
A. Ngoài giờ học ở trường, có kế hoạch tự học, lao động, vui chơi, giải trí. (   )
B. Ngoài giờ học ở trường không phải làm thêm việc gì.   (    )
C. Phải học tập, lao động giúp cha mẹ, rèn luyện thân thể.(    )
D. Chỉ học ở trên lớp, thời gian còn lại vui chơi thoải mái.(    )
Câu 3: Chọn từ điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau để hoàn thiện về quyền và nghĩa vụ học tập:  kiến thức, hiểu biết, quan trọng, toàn diện.
        Việc học tập đối với mỗi người là vô cùng (1).... Có học tập, chúng ta mới có (2)..., có (3)..., được phát triển (4)..., trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Câu 4: (Chọn đáp án đúng nhất) Khi nhìn thấy bạn lấy trộm thư hoặc nghe trộm điện thoại của người khác, em sẽ làm gì ?
A. Bỏ qua, không có ý kiến gì về việc trộm thư hoặc nghe trộm điện thoại của người khác.
B. Nhắc nhở, khuyên bạn không được xem thư hoặc nghe trộm điện thoại của người khác.
C. Báo ngay cho người có thư hoặc điện thoại bị nghe trộm để họ xử lí bạn.
D. Mắng cho bạn một trận và nói cho cả lớp biết để cảnh giác với bạn.
Phần II: Tự luận (7.5 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm). Công dân là gì ? Khi nào một công dân được công nhận là một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? Theo em, học sinh cần làm gì để trở thành công dân có ích?
Câu 2: (2.5 điểm) Ý nghĩa của việc học tập đối với bản thân? Hãy nêu các hành vi đúng và hành vi sai trong học tập.
Câu 3: (3.0 điểm) 
Cho tình huống sau: 
Sơn và Hải cùng học lớp 6. Một hôm, Sơn bị mất chiếc bút đẹp mới mua, tìm mãi không thấy Sơn đổ cho Hải lấy cắp. Hải không lấy nhưng nói mãi Sơn không nghe nên Hải đấm Sơn  một cái khiến Sơn chảy máu mũi.
a.Việc làm của sơn đúng hay sai ? Vì sao ?
b. Hành vi của Hải đúng hay sai ? Vì sao?
c. Nếu em là Hải em sẽ xử sự như thế nào trong tình hướng trên?

..............Hết ................
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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6

	Phần I: Trắc nghiệm (2.5 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	D
	0.5 điểm

	2
	Chọn Đ: A,C
Chọn S: B,D
	0.5 điểm
0.5 điểm

	3
	1.quan trọng; 2.kiến thức; 3.hiểu biết;  4.toàn diện
	0.5 điểm

	4
	B
	0.5 điểm

	Phần 2: Tự luận (7.5 điểm)

	Câu 1:
2.0 điểm
	Ý 1:- Công dân là dân của một nước 
	0.5 điểm

	
	Ý 2:- Một công dân được công nhận là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi là người có quốc tịch Việt Nam. 
	0.5 điểm

	
	Ý 3:- Để trở thành công dân có ích HS cần: chăm chỉ học tập, nghiêm túc thực hiện quy định của trường lớp; thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh, thực hiện tốt bổn phận trong gia đình... 
	1.0 điểm

	Câu 2:
2.5 điểm
	Ý 1: -Ý nghĩa của việc học đối với bản thân: Học tập giúp  ta có kiến thức, hiểu biết, được phát triển toàn diện; trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 
	1.0 điểm

	
	Ý 2: -Hành vi đúng: chăm học, trung thực, luôn cố gắng, vận dụng thực hành...
	0.75 điểm

	
	Ý 3: - Hành vi sai: lười học, quay cóp, học vẹt, thiếu vận dụng, thiếu tôn trọng thầy cô...
	0.75 điểm

	Câu 3: 
3.0 điểm
	Ý a: Sơn đã sai vì cha có chứng cứ đã đổ cho Hải lấy cắp, Sơn đã xỳc phạm đến danh dự ngời khác -> vi phạm pháp luật. 
	1.0 điểm

	
	Ýb:  Hải đánh Sơn là sai vỡ Hải đó xâm phạm đến thân thể, sức khoẻ người khác. -> vi phạm pháp luật. 
	1.0 điểm

	
	Ýc: - Nếu là Sơn em sẽ bình tĩnh tìm hiểu, khi không biết chính xác ai lấy thì  nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô. 
-Nếu là Hải em sẽ bình tĩnh giải thích với Sơn, nếu Sơn không chịu nghe thì em báo cáo sự việc nhờ thầy cô giải quyết. 
	0.5 điểm

0.5 điểm

	
	Điểm tổng toàn bài
	10 điểm


*Lưu ý: Nếu Hs không trả lời như đáp án nhưng đúng tương tự vẫn cho điểm tối đa.


..............Hết ................

